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Câu thành ngữ quen thuộc “One man’s trash is another man’s treasure” (Điều không cần cho người này vẫn có thể rất
cần cho người khác) hay được dùng để miêu tả sự khác biệt về giá trị của một vật đối với hai người khác nhau. Trong
các nghiên cứu văn hóa và xã hội, thuyết ưu sinh là một ví dụ điển hình cho cách diễn đạt ngôn ngữ này.

Thuyết ưu sinh đề cập đến một tập hợp các niềm tin và thực hành gây tranh cãi nhằm cải thiện chất lượng gene của dân số
[1]. Cũng chính vì các niềm tin và lối thực hành đấy, nên lý thuyết nổi tiếng này cũng gánh chịu một phần trách nhiệm cho
việc khơi mào chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như vấn nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị...

Ở các nước phương Tây, Thuyết ưu sinh đã bị cấm vì nó là nguyên nhân dẫn đến các thảm họa và khủng hoảng nhân đạo tồi
tệ, như thảm sát diệt chủng trong Thế chiến thứ hai dẫn đến sự thiệt mạng của khoảng 6 triệu người Do Thái. Hiện tại, nó
được gắn liền với các từ ngữ có ý nghĩa tiêu cực như: Chủ nghĩa thực dân, áp bức chủng tộc, thuyết ưu thế thượng đẳng
người da trắng… [2-5]. Trong thế kỷ XX, thuyết này vẫn dai dẳng tồn tại và lại có lúc trỗi dậy tại các quốc gia Đông Á, như
Trung Quốc và Nhật Bản dưới nhiều chế độ, đảng phái và nhân vật chính trị thông qua nhiều hệ tư tưởng và chương trình
hành động chính trị khác nhau.

Trong một xuất bản phẩm gần đây, nhà nghiên cứu Yuehtsen Juliette Chung (Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan) [6] đã
trình bày lịch sử của Thuyết ưu sinh tại Trung Quốc trong giai đoạn từ thời kỳ nhà Thanh đến chế độ chính trị đương đại. Tác
giả chỉ ra, học thuyết này đã gắn bó với tính cách dân tộc, thể chế quốc gia và sự tồn vong của Trung Quốc thông qua các
phong trào xã hội và chiến dịch chính trị. Sự tái sinh gần đây nhất của Thuyết ưu sinh tại Trung Quốc là vào thập niên 1980,
khi Đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc cố gắng thúc đẩy chính sách một con gây tranh cãi (One Child Policy) [6].
Trong chiến dịch này, Thuyết ưu sinh được dùng để tuyên truyền như mục tiêu và cách lý giải cho những nỗ lực kiểm soát
dân số của chính quyền, như cưỡng bức phá thai đối với phụ nữ ở nông thôn và triệt sản những người thiểu năng trí tuệ.

Tưởng chừng như đó chỉ là quá khứ, vậy mà thật kỳ lạ khi ngày nay lại thấy sức sống của Thuyết ưu sinh trỗi dậy ngay tại
Trung Quốc, nơi mà Nho giáo đã ăn sâu vào niềm tin của người dân và ảnh hưởng tới suy nghĩ, hành vi của đa phần cư dân.
Cụ thể là câu nói “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” trong học thuyết của Nho giáo. Nghĩa là trong ba tội bất hiếu, không có
con nối dõi tông đường, đặc biệt là con trai, là tội lớn nhất.

Trên phương diện học thuật hiện đại, cách tiếp cận “cộng tính văn hóa” (cultural additivity – 文化叠加性) có thể giúp giải
thích được sự chung sống của hai học thuyết mâu thuẫn lẫn nhau này (Thuyết ưu sinh và Nho giáo). Cộng tính văn hóa là
khái niệm dùng để chỉ “những người thuộc một nền văn hóa nhất định sẵn sàng kết nạp vào văn hóa của họ những giá trị và
chuẩn mực từ các hệ thống niềm tin khác có thể hoặc không mâu thuẫn về mặt logic với các nguyên tắc của hệ thống niềm
tin hiện có của họ” [7]. Có thể chính vì khả năng cộng tính văn hóa cao của người Trung Quốc, nên họ có thể chấp nhận và
tiếp thu được những giá trị mâu thuẫn với các giá trị văn hóa hiện có của họ.

Thông thường, các thông tin (hoặc giá trị, nhất là giá trị văn hóa) đối nghịch hoàn toàn với hệ giá trị của một người sẽ
thường xuyên bị loại bỏ ra khỏi quá trình suy nghĩ của họ [8]. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp hai loại thông tin (hoặc giá trị) đối
nghịch với nhau cùng tồn tại [9]. Trường hợp này xảy ra khi hệ thống đa lọc (multi-filtering system) của họ đánh giá cả hai
dạng thông tin (hoặc giá trị) đều có ích đối với bản thân. Một mặt, người Trung Quốc nhận thức được hậu quả của việc
không có con trai và nó liên quan đến sự bất hiếu như thế nào, mặt khác, họ vẫn chấp nhận Thuyết ưu sinh vì các biện pháp
kiểm soát dân số của giúp họ tăng cường hạnh phúc gia đình thông qua cải thiện chất lượng dân số, như cách tuyên truyền
được minh họa trong Hình.
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Tuyên truyền về Thuyết ưu sinh tại nông thôn Trung Quốc (少生优生，幸福一生 - Ít sinh hơn và sinh tốt hơn, cuộc sống
hạnh phúc)

Như vậy, các nhà chính trị và xã hội học nói riêng, những người có quan tâm tới tương lai phát triển bền vững của xã hội nói
chung, không thể bỏ qua sự trỗi dậy của học thuyết đã tồn tại dai dẳng và để lại nhiều hậu quả chính trị - xã hội này./.

Bài viết được dịch và hiệu đính bởi Nguyễn Minh Hoàng, Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội
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